
Sở thích bằng tiếng Bồ Đào Nha
137 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Jogar xadrez A2
/ʒuˈɡaɾ ʃɐˈdɾeʃ/

Chơi cờ vua B1–B2

2 Tocar bateria A2
/tuˈkaɾ bɐtɨˈɾiɐ/

Chơi trống B1–B2

3 Fazer artesanato B1
/fɐˈzeɾ ɐɾtɨzɐˈnatu/

Làm đồ thủ công B1–B2

4 Costurar B1
/kuʃtuˈɾaɾ/
costurei · costurado

May B1–B2

5 Jogar jogos de tabuleiro A2
/ʒuˈɡaɾ ˈʒɔɡuʒ dɨ tɐbuˈlɐjɾu/

Chơi trò chơi cờ bàn B1–B2

6 Plantar ervas A2
/plɐ̃ˈtaɾ ˈɛɾvɐʃ/

Trồng thảo mộc B1–B2

7 Pedalar na ciclovia A2
/pɨdɐˈlaɾ nɐ sikluˈviɐ/

Đạp xe trên đường dành cho xe đạp B1–B2

8 Percorrer trilhos B1
/pɨɾkuˈʁeɾ ˈtɾiʎuʃ/

Men theo đường mòn B1–B2

9 Ler livros A1
/ˈleɾ ˈlivɾuʃ/

Đọc sách A1–A2

10 Ouvir música A1
/oˈviɾ ˈmuzikɐ/

Nghe nhạc A1–A2

11 Assistir a filmes A2
/ɐsiʃˈtiɾ ɐ ˈfiɫmɨʃ/

Xem phim A1–A2

12 Ir ao cinema A1
/ˈiɾ aw siˈnemɐ/

Đi xem phim A1–A2

13 Tocar guitarra A2
/tuˈkaɾ ɡiˈtaʁɐ/

Chơi guitar A1–A2

14 Cantar A1
/kɐ̃ˈtaɾ/
cantei · cantado

Hát A1–A2

15 Dançar A1
/dɐ̃ˈsaɾ/
dancei · dançado

Nhảy múa A1–A2

16 Jogar videojogos A2
/ʒuˈɡaɾ ˌvidjuˈʒɔɡuʃ/

Chơi trò chơi điện tử A1–A2

17 Fazer caminhadas A2
/fɐˈzeɾ kɐmiˈɲadɐʃ/

Đi bộ đường dài A1–A2

18 Passear no parque A1
/pɐsiˈaɾ nu ˈpaɾkɨ/

Đi dạo trong công viên A1–A2

19 Visitar museus A1
/viziˈtaɾ muˈzewʃ/

Thăm bảo tàng A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

20 Escrever poemas A2
/ɨʃkɾɨˈveɾ puˈemɐʃ/

Viết thơ B1–B2

21 Colecionar cromos A2
/kulɛsjuˈnaɾ ˈkɾɔmuʃ/

Thu thập nhãn dán B1–B2

22 Meditar B1
/mɨdiˈtaɾ/
meditei · meditado

Thiền B1–B2

23 Assar bolos A2
/ɐˈsaɾ ˈboluʃ/

Nướng bánh B1–B2

24 Visitar exposições A2
/viziˈtaɾ ɨʃpuziˈsõj̃ʃ/

Tham quan triển lãm B1–B2

25 Participar num coro B1
/pɐɾtisiˈpaɾ nũ ˈkoɾu/

Tham gia một dàn hợp xướng B1–B2

26 Ensaiar apresentações B1
/ẽsɐˈjaɾ ɐpɾɨzẽtɐˈsõj̃ʃ/

Tập dượt các tiết mục B1–B2

27 Tirar fotos A1
/tiˈɾaɾ ˈfɔtuʃ/

Chụp ảnh A1–A2

28 Treinar caligrafia artística B2
/tɾɐjˈnaɾ kɐliɡɾɐˈfiɐ ɐɾˈtiʃtikɐ/

Luyện tập thư pháp nghệ thuật C1

29 Esculpir madeira B2
/ɨʃkuɫˈpiɾ mɐˈdɐjɾɐ/

Khắc gỗ C1

30 Tocar músicas de ouvido B1
/tuˈkaɾ ˈmuzikɐʒ dɨ oˈvidu/

Chơi nhạc theo tai nghe C1

31 Assistir a séries A2
/ɐsiʃˈtiɾ ɐ ˈsɛɾjɨʃ/

Xem loạt phim A1–A2

32 Tocar piano A2
/tuˈkaɾ piˈɐnu/

Chơi đàn piano A1–A2

33 Desenhar A1
/dɨzɨˈɲaɾ/
desenhei · desenhado

Vẽ A1–A2

34 Pintar A1
/pĩˈtaɾ/
pintei · pintado

Vẽ tranh A1–A2

35 Ir a concertos A2
/ˈiɾ ɐ kõˈsɛɾtuʃ/

Đi nghe hòa nhạc A1–A2

36 Fazer parte de um clube de leitura B1
/fɐˈzeɾ ˈpaɾtɨ dɨ ũ ˈklubɨ dɨ lɐjˈtuɾɐ/

Tham gia một câu lạc bộ sách B1–B2

37 Juntar-se a grupos de hobby B1
/ʒũˈtaɾsɨ ɐ ˈɡɾupuʒ dɨ ˈɔbi/

Tham gia các nhóm sở thích B1–B2

38 Explorar lugares novos A2
/ɨʃpluˈɾaɾ luˈɡaɾɨʒ ˈnɔvuʃ/

Khám phá nơi mới B1–B2

39 Acampar A2
/ɐkɐ̃ˈpaɾ/
acampei · acampado

Cắm trại B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

40 Gravar podcasts B1
/ɡɾɐˈvaɾ ˈpɔdkastʃ/

Ghi âm podcast B1–B2

41 Aprender línguas por conta própria B1
/ɐpɾẽˈdeɾ ˈlĩɡwɐʃ puɾ ˈkõtɐ ˈpɾɔpɾjɐ/

Tự học ngôn ngữ B1–B2

42 Aprender a programar B1
/ɐpɾẽˈdeɾ ɐ pɾuɣɾɐˈmaɾ/

Học lập trình B1–B2

43 Fazer tricot B1
/fɐˈzeɾ tɾiˈko/

Đan len B1–B2

44 Fazer croché B1
/fɐˈzeɾ kɾuˈʃɛ/

Móc len B1–B2

45 Manter um diário B1
/mɐ̃ˈteɾ ũ ˈdjaɾju/

Giữ một cuốn nhật ký B1–B2

46 Manter um blog B1
/mɐ̃ˈteɾ ũ ˈblɔɡ/

Giữ một blog B1–B2

47 Manter um canal próprio B1
/mɐ̃ˈteɾ ũ kɐˈnaɫ ˈpɾɔpɾju/

Duy trì kênh của riêng bạn B1–B2

48 Resolver sudoku B1
/ʁɨzoɫˈveɾ suˈdɔku/

Giải sudoku B1–B2

49 Resolver palavras cruzadas B1
/ʁɨzoɫˈveɾ pɐˈlavɾɐʃ kɾuˈzadɐʃ/

Giải ô chữ B1–B2

50 Frequentar bibliotecas B1
/fɾɨkwẽˈtaɾ bibliuˈtɛkɐʃ/

Thường xuyên đến thư viện B1–B2

51 Frequentar cafés B1
/fɾɨkwẽˈtaɾ kɐˈfɛʃ/

Thường xuyên đến quán cà phê B1–B2

52 Trabalhar com cerâmica B1
/tɾɐbɐˈʎaɾ kõ sɨˈɾɐmikɐ/

Làm việc với đồ gốm B1–B2

53 Modelar com argila B1
/mudɨˈlaɾ kõ ɐɾˈʒilɐ/

Nặn đất sét B1–B2

54 Ir ao teatro A2
/ˈiɾ aw ˈtjatɾu/

Đi đến rạp hát A1–A2

55 Cultivar horta em casa B1
/kuɫtiˈvaɾ ˈɔɾtɐ ɐ̃j̃ ˈkazɐ/

Trồng một vườn rau tại nhà B1–B2

56 Tocar um instrumento A2
/tuˈkaɾ ũ ĩʃtɾuˈmẽtu/

Chơi một nhạc cụ A1–A2

57 Ter um aquário A2
/teɾ ũ ɐˈkwaɾju/

Có một bể cá B1–B2

58 Treinar um animal de estimação B1
/tɾɐjˈnaɾ ũ ɐniˈmal dɨ ɨʃtimɐˈsɐ̃w̃/

Huấn luyện thú cưng B1–B2

59 Criar vídeos educativos B1
/kɾiˈaɾ ˈvidjuʒ ɨdukɐˈtivuʃ/

Tạo video giáo dục B1–B2

60 Estudar astronomia por hobby B1
/ɨʃtuˈdaɾ ɐʃtɾunuˈmiɐ puɾ ˈhɔbi/

Nghiên cứu thiên văn học như một sở thích B1–B2

61 Compor músicas B1
/kõˈpoɾ ˈmuzikɐʃ/

Sáng tác bài hát B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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62 Desenhar banda desenhada A2
/dɨzɨˈɲaɾ ˈbɐ̃dɐ dɨzɨˈɲadɐ/

Vẽ truyện tranh B1–B2

63 Treinar lógica B1
/tɾɐjˈnaɾ ˈlɔʒikɐ/

Rèn luyện logic B1–B2

64 Fazer yoga A2
/fɐˈzeɾ ˈjɔɡɐ/

Tập yoga A1–A2

65 Jogar cartas A2
/ʒuˈɡaɾ ˈkaɾtɐʃ/

Chơi bài A1–A2

66 Cuidar do jardim A2
/kujˈdaɾ du ʒɐɾˈdĩ/

Chăm sóc khu vườn A1–A2

67 Fazer puzzles A2
/fɐˈzeɾ ˈpɐzɐɫʃ/

Chơi trò ghép hình A1–A2

68 Cozinhar por prazer B1
/kuziˈɲaɾ puɾ pɾɐˈzeɾ/

Nấu ăn vì niềm vui A1–A2

69 Testar receitas novas A2
/tɨʃˈtaɾ ʁɨˈsɐjtɐʒ ˈnɔvɐʃ/

Thử công thức nấu ăn mới A1–A2

70 Fazer doces A2
/fɐˈzeɾ ˈdosɨʃ/

Làm đồ ngọt A1–A2

71 Decorar bolos A2
/dɨkuˈɾaɾ ˈboluʃ/

Trang trí bánh A1–A2

72 Aprender truques de memória B1
/ɐpɾẽˈdeɾ ˈtɾukɨʒ dɨ mɨˈmɔɾjɐ/

Học mẹo ghi nhớ B1–B2

73 Partilhar dicas de passatempos B1
/pɐɾtiˈʎaɾ ˈdikɐʒ dɨ pɐsɐˈtẽpuʃ/

Chia sẻ mẹo sở thích B1–B2

74 Fazer parte de comunidades online B1
/fɐˈzeɾ ˈpaɾtɨ dɨ kumuniˈdadɨz ɔ̃ˈlajn/

Tham gia vào cộng đồng trực tuyến B1–B2

75 Estudar culinária de outros países B1
/ɨʃtuˈdaɾ kuliˈnaɾjɐ dɨ ˈotɾuʃ pɐˈizɨʃ/

Nghiên cứu ẩm thực từ các nước khác B1–B2

76 Explorar sabores B1
/ɨʃpluˈɾaɾ sɐˈboɾɨʃ/

Khám phá hương vị B1–B2

77 Aprender a dançar ritmos diferentes B1
/ɐpɾẽˈdeɾ ɐ ðɐ̃ˈsaɾ ˈʁitmuʒ ðifɨˈɾẽtɨʃ/

Học cách nhảy các nhịp điệu khác nhau B1–B2

78 Ensinar o seu passatempo a outras pessoas B1
/ẽsiˈnaɾ u sew pɐsɐˈtẽpu ɐ ˈotɾɐʃ pɨˈsoɐʃ/

Truyền dạy sở thích của bạn cho người khác B1–B2

79 Acampar na natureza A2
/ɐkɐ̃ˈpaɾ nɐ nɐtuˈɾezɐ/

Cắm trại giữa thiên nhiên B1–B2

80 Criar projetos manuais B1
/kɾiˈaɾ pɾuˈʒɛtuʒ mɐnuˈajʃ/

Tạo các dự án thủ công B1–B2

81 Aproveitar o tempo livre com qualidade B1
/ɐpɾuvɐjˈtaɾ u ˈtẽpu ˈlivɾɨ kõ kwɐliˈdadɨ/

Tận hưởng thời gian rảnh một cách trọn vẹn B1–B2

82 Descobrir novas paixões B1
/dɨʃkuˈbɾiɾ ˈnɔvɐʃ pɐjˈʃõjʃ/

Khám phá những đam mê mới B1–B2

83 Valorizar os pequenos prazeres do dia a dia B2
/vɐluɾiˈzaɾ uʃ pɨˈkenuʃ pɾɐˈzeɾɨʒ du ˈdiɐ ɐ ˈdiɐ/

Trân trọng những niềm vui nhỏ bé của cuộc sống
hàng ngày

B1–B2
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84 Plantar flores A2
/plɐ̃ˈtaɾ ˈfloɾɨʃ/

Trồng hoa A1–A2

85 Plantar vegetais A2
/plɐ̃ˈtaɾ vɨʒɨˈtajʃ/

Trồng rau A1–A2

86 Fazer vídeos A2
/fɐˈzeɾ ˈvidjuʃ/

Làm video A1–A2

87 Editar vídeos B1
/ɨdiˈtaɾ ˈvidjuʃ/

Chỉnh sửa video A1–A2

88 Escrever histórias A2
/ɨʃkɾɨˈveɾ iʃˈtɔɾjɐʃ/

Viết truyện A1–A2

89 Escrever um livro A2
/ɨʃkɾɨˈveɾ ũ ˈlivɾu/

Viết một cuốn sách A1–A2

90 Colecionar moedas A2
/kulɛsjuˈnaɾ muˈɛdɐʃ/

Thu thập tiền xu A1–A2

91 Colecionar selos A2
/kulɛsjuˈnaɾ ˈsɛluʃ/

Sưu tập tem A1–A2

92 Organizar coleções B1
/ɔɾɡɐniˈzaɾ kulɛˈsõj̃ʃ/

Sắp xếp các bộ sưu tập A1–A2

93 Fazer parte de um grupo de dança A2
/fɐˈzeɾ ˈpaɾtɨ dɨ ũ ˈɡɾupu dɨ ˈdɐ̃sɐ/

Tham gia một nhóm nhảy A1–A2

94 Viajar nos fins de semana A2
/vjɐˈʒaɾ nuʃ ˈfĩʒ dɨ sɨˈmɐnɐ/

Đi du lịch vào cuối tuần A1–A2

95 Pescar A2
/pɨʃˈkaɾ/
pesquei · pescado

Câu cá A1–A2

96 Organizar álbuns de fotos B1
/ɔɾɡɐniˈzaɾ ˈaɫbũʒ dɨ ˈfɔtuʃ/

Sắp xếp album ảnh A1–A2

97 Fazer cursos online A2
/fɐˈzeɾ ˈkuɾsuz ˌõˈlajn/

Tham gia các khóa học trực tuyến A1–A2

98 Ir a eventos culturais A2
/ˈiɾ ɐ ɨˈvẽtuʃ kuɫtuˈɾajʃ/

Đi đến các sự kiện văn hóa A1–A2

99 Tocar numa banda A2
/tuˈkaɾ ˈnumɐ ˈbɐ̃dɐ/

Chơi trong một ban nhạc A1–A2

100 Observar estrelas B1
/ɔbsɨɾˈvaɾ ɨʃˈtɾelɐʃ/

Ngắm sao A1–A2

101 Observar pássaros B1
/ɔbsɨɾˈvaɾ ˈpasɐɾuʃ/

Ngắm chim A1–A2

102 Alimentar pássaros A2
/ɐlimẽˈtaɾ ˈpasɐɾuʃ/

Cho chim ăn A1–A2

103 Assistir ao pôr do sol B1
/ɐsiʃˈtiɾ ɐw ˈpoɾ du ˈsɔɫ/

Ngắm hoàng hôn A1–A2

104 Ver o nascer do sol A2
/ˈveɾ u nɐʃˈseɾ du ˈsɔl/

Ngắm bình minh A1–A2
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105 Atividades ao ar livre A2
/ɐtiviˈdadɨz ɐw ˈaɾ ˈlivɾɨ/
a · số nhiều as atividades ao ar livre

Hoạt động ngoài trời A1–A2

106 Aprender fotografia A2
/ɐpɾẽˈdeɾ futuɡɾɐˈfiɐ/

Học nhiếp ảnh A1–A2

107 Cuidar de plantas em casa A2
/kujˈdaɾ dɨ ˈplɐ̃tɐz ɐ̃j̃ ˈkazɐ/

Chăm sóc cây trồng tại nhà A1–A2

108 Aprender sobre vinhos A2
/ɐpɾẽˈdeɾ ˈsobɾɨ ˈviɲuʃ/

Tìm hiểu về rượu vang A1–A2

109 Estudar história A1
/ɨʃtuˈdaɾ iʃˈtɔɾjɐ/

Nghiên cứu lịch sử A1–A2

110 Conhecer novas pessoas por interesses em
comum B1
/kuɲɨˈseɾ ˈnɔvɐʃ pɨˈsoɐʃ puɾ ĩtɨˈɾɛsɨz ɐ̃j̃ kuˈmũ/

Gặp gỡ những người mới thông qua sở thích chung A1–A2

111 Trocar cartas com amigos A2
/tɾuˈkaɾ ˈkaɾtɐʃ kõ ɐˈmiɡuʃ/

Trao đổi thư từ với bạn bè A1–A2

112 Ter tempo só para si B1
/teɾ ˈtẽpu ˈsɔ pɐɾɐ ˈsi/

Có thời gian chỉ dành cho riêng mình A1–A2

113 Organizar as fotos A2
/ɔɾɡɐniˈzaɾ ɐʃ ˈfɔtuʃ/

Sắp xếp các bức ảnh A1–A2

114 Andar de bicicleta no outono A2
/ɐ̃ˈdaɾ dɨ bisiˈklɛtɐ nu owˈtonu/

Đạp xe vào mùa thu A1–A2

115 Participar em workshops culturais B2
/pɐɾtisiˈpaɾ ɐ̃j̃ ˈwɐɾkʃɔpʃ kultuˈɾajʃ/

Tham gia các hội thảo văn hóa B1–B2

116 Fazer jardinagem urbana B2
/fɐˈzeɾ ʒɐɾdiˈnaʒɐ̃j̃ uɾˈbɐnɐ/

Làm vườn đô thị B1–B2

117 Fazer colagens B1
/fɐˈzeɾ kuˈlaʒɐ̃j̃ʃ/

Làm tranh cắt dán B1–B2

118 Desenhar em aplicações digitais B1
/dɨzɨˈɲaɾ ɐ̃j̃ ɐplikɐˈsõjʃ diʒiˈtajʃ/

Vẽ trong các ứng dụng kỹ thuật số B1–B2

119 Fazer scrapbooking B2
/fɐˈzeɾ ˈskɾɛpbukiŋ/

Làm sổ lưu niệm B1–B2

120 Fazer maquetes B1
/fɐˈzeɾ mɐˈkɛtɨʃ/

Làm mô hình B1–B2

121 Montar modelos em miniatura B1
/mõˈtaɾ muˈdɛluz ɐ̃j̃ miniɐˈtuɾɐ/

Lắp ráp các mô hình thu nhỏ B1–B2

122 Montar puzzles 3D B1
/mõˈtaɾ ˈpɐzɐɫʃ ˈtɾeʒ ˈde/

Lắp ghép hình 3D B1–B2

123 Aprender magia B1
/ɐpɾẽˈdeɾ mɐˈʒiɐ/

Học ảo thuật B1–B2

124 Criar candeeiros artesanais B1
/kɾiˈaɾ kɐ̃ˈdɐjɾuz ɐɾtɨzɐˈnajʃ/

Tạo đèn thủ công B1–B2

125 Personalizar roupas B2
/pɨɾsunɐliˈzaɾ ˈʁopɐʃ/

Tùy chỉnh quần áo B1–B2
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126 Personalizar objetos B2
/pɨɾsunɐliˈzaɾ ɔbˈʒɛtuʃ/

Tùy chỉnh đồ vật B1–B2

127 Aprender caligrafia B2
/ɐpɾẽˈdeɾ kɐliɣɾɐˈfiɐ/

Học thư pháp B1–B2

128 Fazer lettering B2
/fɐˈzeɾ ˈlɛtɨɾiŋ/

Nghệ thuật viết chữ B1–B2

129 Fazer origami B1
/fɐˈzeɾ ɔɾiˈɡɐmi/

Làm origami B1–B2

130 Fazer aguarela B1
/fɐˈzeɾ ɐɡwɐˈɾɛlɐ/

Vẽ tranh màu nước B1–B2

131 Trabalhar com edição de imagem B2
/tɾɐbɐˈʎaɾ kõ idiˈsɐ̃w̃ dɨ iˈmaʒɐ̃j̃/

Mày mò chỉnh sửa hình ảnh B1–B2

132 Fazer banda sonora para vídeos B2
/fɐˈzeɾ ˈbɐ̃dɐ suˈnɔɾɐ pɐɾɐ ˈvidjuʃ/

Tạo nhạc nền cho video B1–B2

133 Degustar cafés diferentes B2
/dɨɡuʃˈtaɾ kɐˈfɛʒ difɨˈɾẽtɨʃ/

Nếm thử các loại cà phê khác nhau B1–B2

134 Explorar genealogia C1
/ɨʃpluˈɾaɾ ʒɨnɨɐluˈʒiɐ/

Khám phá phả hệ B1–B2

135 Fazer fanarts B2
/fɐˈzeɾ ˈfɐ̃naɾtʃ/

Làm fanart B1–B2

136 Observação de aves B1
/ɔbsɨɾvɐˈsɐ̃w̃ dɨ ˈavɨʃ/
a

việc ngắm chim B1–B2

137 Fazer decoração temática B2
/fɐˈzeɾ dɨkuɾɐˈsɐ̃w̃ tɨˈmatikɐ/

Làm đồ trang trí theo chủ đề B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/224-so-thich
Portuguese Minute: https://apps.apple.com/app/id6749543191
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